UBND TỈNH NINH THUẬN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         

                                                                                       Ninh Thuận, ngày 30  tháng 6  năm 2011

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ EMAIL TRƯỜNG THPT NINH HẢI
(Do Sở GD&ĐT Ninh Thuận cấp với địa chỉ web là mail.ninhthuan.edu.vn)


Địa chỉ Email được thiết lập theo quy định  của Bộ GD&ĐT và thống nhất chung trong toàn ngành GD Ninh Thuận

Email của Trường THPT Ninh Hải: 
thptninhhai@ninhthuan.edu.vn
I. Cá nhân:
	STT
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Dương Đình Đông
	dong.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	2
	Đinh Thể
	the.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	3
	Hoàng Văn Tý
	ty.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	4
	Vũ Thị Thạo
	thao.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	5
	Trần Minh An
	an.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	6
	Lê Việt Ngân
	ngan.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn


II. DANH SÁCH EMAIL CÁ NHÂN THIẾT LẬP NGÀY 19/9/2014

	STT
	Tên cá nhân
	Địa chỉ Email

	1
	Châu Ngọc Hùng
	ngochung.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	2
	Nguyễn Thị Mộng Điệp
	mongdiep.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	3
	Trần Anh Hải
	anhhai.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	4
	Lê Thị Kim Hôn
	kimhon.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	5
	Nguyễn Minh Khải
	minhkhai.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	6
	Võ Thị Loan
	loanvt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	7
	Nguyễn Hồ Như Phú
	nhuphu.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	8
	Hồ Hữu Thắng
	huuthang.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	9
	Nguyễn Minh Phụng
	minhphung.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	10
	Nguyễn Thị Hồng Thắm
	hongtham.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	11
	Lê Nguyễn Thúy An
	thuyan.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	12
	Đạo Ngọc Huy
	ngochuy.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	13
	Lê Thị Thùy Trang
	thuytrang.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	14
	Hồ Hữu Khoa
	huukhoa.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	15
	Nguyễn Thị Duyên
	duyennt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	16
	Nguyễn Tài Nam
	tainam.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	17
	Trần Thị Thúy Oanh
	thuyoanh.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	18
	Mai Xuân Phát
	xuanphat.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	19
	Bùi Lê Phú Quốc
	phuquoc.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	20
	Nguyễn Thị Ngọc Tím
	ngoctim.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	21
	Nguyễn Văn Thưởng
	thuongnv.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	22
	Bùi Thị Khai
	khaibt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	23
	Lê Thị Lan
	lanlt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	24
	Lê Thị Kim Phượng
	kimphuong.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	25
	Lê Nguyệt Minh
	nguyetminh.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	26
	Quảng Đại Nam
	dainam.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	27
	Nguyễn Thị Nhị
	nhint.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	28
	Nguyễn Thị Minh Thư
	minhthu.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	29
	Tô Thị Kim Lài
	kimlai.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	30
	Nguyễn Thị Bích Thảo
	bichthao.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	31
	Nguyễn Thị Thanh Anh
	thanhanh.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	32
	Nguyễn Xuân Định
	xuandinh.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	33
	Tăng Thị Kiều Tú
	kieutu.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	34
	Nguyễn Thị Loan
	loannt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	35
	Trần Quang Dũng
	quangdung.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	36
	Nguyễn Thị Sang
	sangnt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	37
	Nguyễn Phùng Mai Thủy
	maithuy.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	38
	Nguyễn Thị Hiền
	hiennt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	39
	Nguyễn Văn Thuấn
	thuannv.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	40
	Nguyễn Thị Minh Cẩm
	minhcam.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	41
	Bùi Thị Băng
	bangbt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	42
	Đỗ Đình Đệ
	dinhde.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	43
	Phạm Văn Kỷ
	kypv.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	44
	Nguyễn Thọ Hải
	thohai.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	45
	Phùng Thị Hà
	hapt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	46
	Trương Trịnh Anh Thư
	anhthu.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	47
	Phạm Văn Thọ
	thopv.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	48
	Trần Minh Sơn
	minhson.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	49
	Lê Văn Cường
	cuonglv.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	50
	Chu Đăng Khoa
	dangkhoa.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	51
	Trần Tịnh Minh Triều
	minhtrieu.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	52
	Hoàng Minh Giám
	minhgiam.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	53
	Mai Ngọc Nguyên
	ngocnguyen.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	54
	Nguyễn Thị Ngọc
	ngocnt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	55
	Võ Nguyên Hùng
	nguyenhung.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	56
	Nguyễn Thị Bích Ngà
	bichnga.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	57
	Nguyễn Thị Mộng Chinh
	mongchinh.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	58
	Trần Thùy Linh Uyên
	linhuyen.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	59
	Hồ Hoàng Hải
	hoanghai.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	60
	Trương Thị Phương Thảo
	phuongthao.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	61
	La Thị Bích Nguyệt
	bichnguyet.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	62
	Trần Thị Thanh Thúy
	thanhthuy.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	63
	Trần Thị Quỳnh Giao
	quynhgiao.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	64
	Trương Thị Thủy
	thuytt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	65
	Lê Thị Ánh Tuyết
	anhtuyet.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	66
	Lê Trọng Thanh Bạch
	thanhbach.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	67
	Bùi Thị Phàn
	phanbt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	68
	Huỳnh Ngọc Sơn
	ngocson.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	69
	Phan Thị Diệu Tâm
	dieutam.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	70
	Nguyễn Thị Thu
	thunt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	71
	Dương Thị Lượm
	luomdt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	72
	Vũ Thị Thạo
	thaovt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn

	73
	Lê Thị Nhàn
	nhanlt.thptninhhai@ninhthuan.edu.vn


Nơi nhận:                                                                           
TL. GIÁM ĐỐC
- trường THPT Ninh Hải; 

                           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
- Lưu: VT, CNTT.                                                                PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 







       (Đã ký)
                                                                                                                                                  Phan Đức Lý



